ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CN 7 HKII : 2016 - 2017
Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất.

 Mục đích của chăn nuôi vật nuôi đực giống?

A. Nhằm đạt khả năng phối giống cao
B. Cho đời sau có chất lượng tốt
C. Cả A và B đều sai 
D. Cả A và B đều đúng
Câu 2: (2 điểm) Điền vào chỗ trống.
Khi đưa (1)……………….. vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh (bằng phương pháp tiêm, nhỏ, chủng), cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra (2)………......…………. Chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng (3)…………… …………………….vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng (4)…………………………... 
Câu 3: (3 điểm)
a) Nêu các tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh. 
b) Khi làm chuồng nuôi thì nên chọn hướng chuồng hướng nào? 

Câu 4: (3 điểm) Em hãy ghi chữ P trước  những biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi, chữ T trước những biện pháp trị bệnh cho vật nuôi.

-………. Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi.

-………. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.

-………. Báo ngay cho cán bộ thú y đên khám hoặc điều trị khi có chiệu trứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi.

-……….. Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin.

-……….. Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.

-……….. Vệ sinh môi trường sạch sẽ (thức ăn, nước uống, chuồng trại…)

Câu 5: Vắc xin là gì? Tại sao người ta chỉ tiêm vắc xin cho vật nuôi khỏe mạnh?
Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất.

 Đặc điểm phát triển của cơ thể vật nuôi non là?

E. Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh

F. Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh

G. Chức năng hệ miễn dịch chưa tốt

H. Tất cả đều đúng

Câu 7: Điền vào chỗ trống.
Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có (1)……………….. thích hợp (ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè). (2)………………. trong chuồng thích hợp (khoảng 60 – 75%). (3)…………… …….tốt nhưng phải không có gió lùa. 

 Độ chiếu sáng phải phù hợp với từng loại vật nuôi. Lượng khí độc trong chuồng (như khí ammoniac, khí hydro sunphua) ít nhất.

Hướng chuồng: nên chọn hướng (4)…………………………... 
Câu 8: 

a) Vắc xin là gì?

b) Nêu các nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi. 
Câu 9: Tác dụng của Vắc xin là gì? Tại sao không được để Vắc xin ở những nơi nóng hay dưới ánh nắng mặt trời?
ĐÁP ÁN 
Câu 1: Đáp án đúng: Câu  D 
Câu 2:

 (1) Vắc xin 

 (2) Kháng thể 
 (3) Tiêu diệt mầm bệnh 
 (4) Miễn dịch 

Câu 3 :

a)

- Nhiệt độ thích hợp 

- Độ ẩm trong chuồng 60 – 70% 

- Độ thông thoáng tốt 

- Độ chiếu sáng thích hợp từng loại vật nuôi 

- Không khí: ít khí độc 

b) Hướng chuồng: hướng Nam hoặc Đông Nam 

Câu 4:

-……P…. Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi. 

-……T…. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe. 

-……T…. Báo ngay cho cán bộ thú y đên khám hoặc điều trị khi có chiệu trứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi. 

-……P….. Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. 

-……P….. Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. 

-……P….. Vệ sinh môi trường sạch sẽ (thức ăn, nước uống, chuồng trại…) 
Câu 5: 

- Vắc xin là các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm ( 0,25)

- Vắc xin được chế từ chính các mầm bệnh (vi khuẩn, virut) gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa (0,25đ)
- Chỉ tiêm vắc xin cho vật nuôi khỏe mạnh vì: khi tiêm vắc xin vào vật nuôi bị bệnh sẽ làm vật nuôi bị bệnh nặng thêm và có thể dẫn đến chết. (0,5)
Câu 6: Đáp án đúng: Câu  D (1 điểm)
Câu 7:

 (1) Nhiệt độ (0,5đ) 

 (2) Độ ẩm (0,5đ) 

 (3) Độ thông thoáng (0,5đ)

 (4) Nam hoặc Đông Nam  (0,5đ)

Câu 8 :

a)- Vắc xin là các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm (0,5đ).

   -Vắc xin được chế từ chính các mầm bệnh (vi khuẩn, virut) gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa. (0,5đ)

b) Nguyên nhân gây ra bệnh ở vật nuôi:

  - Bên trong: do di truyền.   (0,5đ)

  - Bên ngoài: do môi trường sống của vật nuôi. (0,5đ)

   + cơ học: chấn thương… (0,5đ)

   + Hóa học: ngộ độc thức ăn, nước uống… (0,5đ)

   + Lý học: nhiệt độ cao… (0,5đ)

   + Sinh học: kí sinh trùng, vi sinh vật… (0,5đ)

Câu 9: 

- Tác dụng của Vắc xin là để phòng bệnh cho vật nuôi. Khi tiêm Vắc xin vào vật nuôi khỏe mạnh -> cơ thể sản sinh ra kháng thể -> đáp ứng miễn dịch, chống lại mầm bệnh. (0,5đ)

- Nếu như để Vắc xin ở những nơi nóng hay dưới ánh nắng mặt trời Vắc xin sẽ mất tác dụng do các mầm bệnh trong Vắc xin đã chết hoặc yếu đi. (0,5đ)
